
>=8 >=6,5 >=5 <5 >=8 >=6,5 >=5 <5 >=8 >=6,5 >=5 <5 >=24 >=19,5 >=15 <15

1 Lương Văn Tụy 455 7,97 1 283 452 455 0 8,90 1 395 455 455 0 8,80 1 384 446 454 1 25,6768 382 455 1

2 Nguyễn Huệ 419 7,78 2 215 405 419 0 8,53 2 336 410 418 1 7,86 2 225 351 411 8 24,1678 254 404 419 2

3 Yên Khánh A 459 7,42 3 126 421 458 1 8,43 3 338 455 459 0 7,76 3 211 404 458 1 23,6166 198 459 459 3

4 Kim Sơn A 466 7,12 5 96 380 463 3 8,32 4 330 454 465 1 7,51 4 191 357 460 6 22,9484 160 445 466 4

5 Đinh Tiên Hoàng 462 7,33 4 119 419 458 4 7,98 5 250 442 460 2 7,35 5 168 346 451 11 22,6588 141 423 462 5

6 Yên Mô B 419 6,94 7 78 306 409 10 7,81 6 221 371 416 3 6,57 7 94 207 359 60 21,3171 89 307 419 6

7 Bình Minh 421 6,64 12 48 260 401 20 7,78 7 202 375 414 7 6,45 9 72 191 360 61 20,8619 66 275 421 7

8 Hoa Lư A 419 6,75 8 51 277 412 7 7,39 11 168 333 402 17 6,63 6 86 220 373 46 20,7641 54 289 408 11 8

9 Gia Viễn B 414 6,65 11 31 272 404 10 7,55 8 152 363 412 2 6,51 8 76 182 371 43 20,7123 56 263 414 9

10 Yên Mô A 420 6,73 10 54 280 401 19 7,53 9 188 341 408 12 6,33 11 74 182 348 72 20,5962 65 273 395 25 10

11 Ngô Thì Nhậm 293 7,12 5 60 239 291 2 7,28 12 79 237 290 3 5,83 17 25 79 220 73 20,2300 22 171 293 11

12 Kim Sơn B 421 6,39 17 19 228 400 21 7,45 10 159 346 415 6 6,34 10 59 181 358 63 20,1790 35 253 421 12

13 Nho Quan B 460 6,75 8 70 309 432 28 7,07 13 126 318 435 25 6,16 15 64 186 363 97 19,9797 51 246 448 12 13

14 Trần Hưng Đạo 419 6,59 13 26 264 398 21 7,05 15 128 287 395 24 6,19 13 60 164 334 85 19,8304 43 225 410 9 14

15 Ninh Bình - Bạc Liêu 376 6,51 15 21 227 363 13 7,06 14 98 265 358 18 6,23 12 48 158 304 72 19,7967 26 204 376 15

16 Yên Khánh B 417 6,56 14 28 243 405 12 7,01 16 106 287 396 21 5,94 16 34 138 316 101 19,5001 30 199 401 16 16

17 Gia Viễn A 415 6,43 16 39 218 383 32 6,87 17 78 259 396 19 6,17 14 59 163 334 81 19,4671 37 192 402 13 17

18 Vũ Duy Thanh 420 6,35 18 18 203 398 22 6,87 17 82 281 396 24 5,76 18 13 112 310 110 18,9773 5 167 409 11 18

19 THSP Tràng An 125 6,18 20 4 57 111 14 6,58 19 22 72 108 17 5,73 19 10 42 83 42 18,4952 3 42 109 16 19

20 Nho Quan A 463 6,33 19 35 237 425 38 6,50 20 72 236 408 55 5,54 21 36 106 298 165 18,3684 32 161 393 70 20

21 Gia Viễn C 291 5,98 23 11 101 257 34 6,23 21 41 129 241 50 5,57 20 20 65 187 104 17,7830 14 79 234 57 21

22 Kim Sơn C 381 6,10 21 9 161 341 40 6,20 22 29 162 337 44 4,94 24 2 26 187 194 17,2361 0 52 320 61 22

23 Tạ Uyên 294 5,93 24 3 106 255 39 6,12 23 34 115 244 50 5,09 23 10 40 145 149 17,1413 7 49 236 58 23

24 Nho Quan C 418 5,82 25 19 154 315 103 6,02 24 48 169 312 106 5,20 22 17 73 222 196 17,0385 13 99 283 135 24

25 Dân tộc nội trú 140 6,09 22 17 56 113 27 5,87 25 12 46 103 37 4,93 25 5 15 59 81 16,8914 6 33 96 44 25

9687 1480 6275 9167 520 324 3694 7208 9143 544 325 2043 4434 7765 1922 1862 5310 8694 538

THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC SINH TRÚNG TUYỂN CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2021-2022
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Xếp
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Điểm bài thi Tổ hợp
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Tổng điểm

Tổng điểm
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   Lưu ý: Số lượng thí sinh trúng tuyển trong bảng này không bao gồm học sinh tuyển thẳng.

               Không tính điểm Ưu tiên, Khuyến khích


